	Biểu số 1
TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Đề án Phát triển Thương mại Nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020)
(Kèm theo Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	STT
	Nội dung
	Tổng cộng  
(tỷ đồng)
	Tổng vốn đầu tư giai 
đoạn 2011 - 2015 (tỷ đồng)
	Phân kỳ đầu tư (tỷ đồng)
	Tổng vốn đầu tư giai 
đoạn 2016-2020 (tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Cộng
	Trong đó
	

	
	
	
	Cộng
	Trong đó
	Cộng
	Trong đó
	Cộng
	Trong đó
	Cộng
	Trong đó:
	Cộng
	Trong đó
	Cộng
	Trong đó
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương 
	Huy động từ các thành phần kinh tế 
	

	
	
	
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương 
	Huy động từ các thành phần kinh tế 
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương 
	Huy động từ các thành phần kinh tế 
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương 
	Huy động từ các thành phần kinh tế 
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương 
	Huy động từ các thành phần kinh tế 
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương 
	Huy động từ các thành phần kinh tế 
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương 
	Huy động từ các thành phần kinh tế 
	
	
	
	
	

	 
	Cộng
	4.130,5
	2.742,5
	2,0
	14,3
	2.726,2
	698,2
	
	0,1
	698,1
	526,2
	2,0
	1,4
	522,8
	472,7
	
	6,7
	466,0
	435,1
	
	6,1
	429,0
	610,3
	
	
	610,3
	1.388,0
	
	
	1.388,0
	 

	A
	Danh mục dự án 
	13,0
	13,0
	
	13,0
	
	0,1
	
	0,1
	
	0,1
	
	0,1
	
	6,7
	
	6,7
	
	6,1
	
	6,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	I
	 Xây dựng Đề án phát triển hạ tầng thương mại nông thôn 
	0,2
	0,2
	
	0,2
	
	0,1
	
	0,1
	
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	II
	Các dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp:
	11,0
	11,0
	
	11,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,5
	
	5,5
	
	5,5
	
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	 - Dự án xây dựng mô hình doanh nghiệp - HTX - nông dân (500 triệu/dự án x 11 huyện, thị, thành phố)
	5,5
	5,5
	
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,5
	
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Các huyện xây dựng

	2
	 - Dự án xây dựng mô hình doanh nghiệp - hộ kinh doanh - nông dân (500 triệu/dự án x 11 huyện, thị, thành phố)
	5,5
	5,5
	
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,5
	
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Các huyện xây dựng

	III
	Các dự án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thương mại nông thôn 
	1,8
	1,8
	
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2
	
	1,2
	
	0,6
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	 - Dự án Đào tạo, bồi dưỡng cho 100 chủ nhiệm các hợp tác xã thương mại/nông nghiệp (3,2 triệu đồng/người)
	0,32
	0,32
	
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,32
	
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	 - Dự án đào tạo, bồi dưỡng 300 cán bộ quản lý chợ (1 triệu đồng/người)
	0,3
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	 - Dự án đào tạo, bồi dưỡng 2.000 hộ kinh doanh (0,6 triệu đồng/người)
	1,2
	1,2
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	B
	Các dự án đầu tư chợ, siêu thị, TTTM, chợ đầu mối, sàn thức ăn gia súc
	4.117,5
	2.729,5
	2,0
	1,3
	2.726,2
	698,1
	
	
	698,1
	526,1
	2,0
	1,3
	522,8
	466,0
	
	
	466,0
	429,0
	
	
	429,0
	610,3
	
	
	610,3
	1.388,0
	
	
	1.388,0
	 

	I
	Huyện Xuân Lộc
	237,2
	133,2
	0,5
	
	132,7
	46,7
	
	
	46,7
	20,5
	0,5
	
	20,0
	20,0
	
	
	20,0
	14,0
	
	
	14,0
	32,0
	
	
	32,0
	104,0
	
	
	104,0
	 

	1
	Dự án phát triển chợ dân sinh (khu vực vùng sâu, vùng xa)
	145,2
	91,2
	0,5
	
	90,7
	46,7
	
	
	46,7
	20,5
	0,5
	
	20,0
	6,0
	
	
	6,0
	
	
	
	
	18,0
	
	
	18,0
	54,0
	
	
	54,0
	 

	2
	Dự án phát triển trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã
	40,0
	30,0
	
	
	30,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	10,0
	 

	3
	Dự án phát triển siêu thị tại khu vực trung tâm xã 
	32,0
	12,0
	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,0
	
	
	4,0
	4,0
	
	
	4,0
	4,0
	
	
	4,0
	20,0
	
	
	20,0
	 

	4
	Dự án chợ đầu mối
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,0
	
	
	20,0
	 

	II
	Thị xã Long Khánh
	227,9
	212,9
	
	
	212,9
	2,9
	
	
	2,9
	22,5
	
	
	22,5
	17,5
	
	
	17,5
	170,0
	
	
	170,0
	
	
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	 

	1
	Dự án phát triển chợ dân sinh (khu vực nông thôn)
	42,9
	42,9
	
	
	42,9
	2,9
	
	
	2,9
	22,5
	
	
	22,5
	17,5
	
	
	17,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Dự án phát triển trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã
	150,0
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Dự án phát triển siêu thị tại khu vực trung tâm xã 
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	 

	4
	Dự án phát triển chợ đầu mối nông sản - trái cây (cụm Xuân Lộc, Long Khánh, Cẩm Mỹ)
	20,0
	20,0
	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,0
	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	III
	Huyện Cẩm Mỹ
	531,5
	361,0
	
	
	361,0
	
	
	
	
	260,0
	
	
	260,0
	11,0
	
	
	11,0
	30,0
	
	
	30,0
	60,0
	
	
	60,0
	170,5
	
	
	170,5
	 

	1
	Dự án phát triển chợ dân sinh (khu vực vùng sâu, vùng xa)
	406,5
	251,0
	
	
	251,0
	
	
	
	
	230,0
	
	
	230,0
	1,0
	
	
	1,0
	20,0
	
	
	20,0
	
	
	
	
	155,5
	
	
	155,5
	 

	2
	Dự án phát triển trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã
	75,0
	60,0
	
	
	60,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,0
	
	
	60,0
	15,0
	
	
	15,0
	 

	3
	Dự án phát triển siêu thị tại khu vực trung tâm xã 
	50,0
	50,0
	
	
	50,0
	
	
	
	
	30,0
	
	
	30,0
	10,0
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IV
	Huyện Tân Phú
	233,5
	129,0
	
	
	129,0
	
	
	
	
	52,0
	
	
	52,0
	15,0
	
	
	15,0
	23,0
	
	
	23,0
	39,0
	
	
	39,0
	104,5
	
	
	104,5
	 

	1
	Dự án phát triển chợ dân sinh (khu vực miền núi)
	108,5
	69,0
	
	
	69,0
	
	
	
	
	37,0
	
	
	37,0
	
	
	
	
	8,0
	
	
	8,0
	24,0
	
	
	24,0
	39,5
	
	
	39,5
	 

	2
	Dự án phát triển trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã
	65,0
	45,0
	
	
	45,0
	
	
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	15,0
	
	
	15,0
	15,0
	
	
	15,0
	
	
	
	
	20,0
	
	
	20,0
	 

	3
	Dự án phát triển siêu thị tại khu vực trung tâm xã 
	50,0
	15,0
	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	35,0
	
	
	35,0
	 

	4
	Dự án sàn thức ăn gia súc + hàng nông sản 
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	
	
	10,0
	 

	V
	Huyện Định Quán
	181,5
	130,5
	0,5
	
	130,0
	6,0
	
	
	6,0
	24,5
	0,5
	
	24,0
	33,0
	
	
	33,0
	15,0
	
	
	15,0
	52,0
	
	
	52,0
	51,0
	
	
	51,0
	 

	1
	Dự án phát triển chợ dân sinh (khu vực miền núi)
	116,5
	80,5
	0,5
	
	80,0
	6,0
	
	
	6,0
	24,5
	0,5
	
	24,0
	18,0
	
	
	18,0
	15,0
	
	
	15,0
	17,0
	
	
	17,0
	36,0
	
	
	36,0
	 

	2
	Dự án phát triển trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã
	15,0
	15,0
	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	
	
	
	
	 

	3
	Dự án phát triển siêu thị tại khu vực trung tâm xã 
	30,0
	15,0
	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	 

	4
	Dự án phát triển chợ đầu mối nông sản (cụm Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất)
	20,0
	20,0
	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,0
	
	
	20,0
	
	
	
	
	 

	VI
	Huyện Thống Nhất
	730,5
	47,5
	0,5
	
	47,0
	
	
	
	
	7,5
	0,5
	
	7,0
	15,0
	
	
	15,0
	
	
	
	
	25,0
	
	
	25,0
	683,0
	
	
	683,0
	 

	1
	Dự án phát triển chợ dân sinh (khu vực nông thôn)
	86,5
	47,5
	0,5
	
	47,0
	
	
	
	
	7,5
	0,5
	
	7,0
	15,0
	
	
	15,0
	
	
	
	
	25,0
	
	
	25,0
	39,0
	
	
	39,0
	 

	2
	Dự án phát triển trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã
	634,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	634,0
	
	
	634,0
	 

	3
	Dự án phát triển siêu thị tại khu vực trung tâm xã 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Dự án sàn giao dịch thức ăn gia súc/nông sản Gia Tân 2
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	
	
	10,0
	 

	VII
	Huyện Trảng Bom
	419,0
	406,0
	
	
	406,0
	5,0
	
	
	5,0
	25,0
	
	
	25,0
	161,0
	
	
	161,0
	
	
	
	
	215,0
	
	
	215,0
	13,0
	
	
	13,0
	 

	1
	Dự án phát triển chợ dân sinh (khu vực nông thôn)
	67,0
	56,0
	
	
	56,0
	5,0
	
	
	5,0
	10,0
	
	
	10,0
	21,0
	
	
	21,0
	
	
	
	
	20,0
	
	
	20,0
	11,0
	
	
	11,0
	 

	2
	Dự án phát triển trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã
	165,0
	165,0
	
	
	165,0
	
	
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	
	
	 

	3
	Dự án phát triển siêu thị, khu thương mại dịch vụ tại khu vực trung tâm xã 
	187,0
	185,0
	
	
	185,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,0
	
	
	140,0
	
	
	
	
	45,0
	
	
	45,0
	2,0
	
	
	2,0
	 

	VIII
	Thành phố Biên Hòa
	46,5
	46,5
	0,5
	1,3
	44,7
	2,7
	
	
	2,7
	1,8
	0,5
	1,3
	
	24,0
	
	
	24,0
	18,0
	
	
	18,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án phát triển chợ dân sinh (khu vực nông thôn)
	31,5
	31,5
	0,5
	1,3
	29,7
	2,7
	
	
	2,7
	1,8
	0,5
	1,3
	
	24,0
	
	
	24,0
	3,0
	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Dự án phát triển trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Dự án phát triển siêu thị tại khu vực trung tâm xã 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Dự án phát triển chợ đầu mối rau quả Biên Hòa
	5,0
	5,0
	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,0
	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Dự án phát triển sàn giao dịch Thức ăn gia súc
	10,0
	10,0
	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IX
	Huyện Long Thành
	758,9
	691,9
	
	
	691,9
	634,8
	
	
	634,8
	9,3
	
	
	9,3
	0,5
	
	
	0,5
	45,0
	
	
	45,0
	2,3
	
	
	2,3
	67,0
	
	
	67,0
	 

	1
	Dự án phát triển chợ dân sinh (khu vực nông thôn)
	123,9
	56,9
	
	
	56,9
	14,8
	
	
	14,8
	9,3
	
	
	9,3
	0,5
	
	
	0,5
	30,0
	
	
	30,0
	2,3
	
	
	2,3
	67,0
	
	
	67,0
	 

	2
	Dự án phát triển trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Dự án phát triển siêu thị tại khu vực trung tâm xã 
	635,0
	635,0
	
	
	635,0
	620,0
	
	
	620,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	X
	Huyện Nhơn Trạch
	554,0
	378,0
	
	
	378,0
	
	
	
	
	103,0
	
	
	103,0
	125,0
	
	
	125,0
	30,0
	
	
	30,0
	120,0
	
	
	120,0
	176,0
	
	
	176,0
	 

	1
	Dự án phát triển chợ dân sinh (khu vực nông thôn)
	94,0
	68,0
	
	
	68,0
	
	
	
	
	3,0
	
	
	3,0
	25,0
	
	
	25,0
	
	
	
	
	40,0
	
	
	40,0
	26,0
	
	
	26,0
	 

	2
	Dự án phát triển trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Dự án phát triển siêu thị, khu thương mại dịch vụ tại khu vực trung tâm xã 
	460,0
	310,0
	
	
	310,0
	
	
	
	
	100,0
	
	
	100,0
	100,0
	
	
	100,0
	30,0
	
	
	30,0
	80,0
	
	
	80,0
	150,0
	
	
	150,0
	 

	XI
	Huyện Vĩnh Cửu
	197,0
	193,0
	
	
	193,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,0
	
	
	44,0
	84,0
	
	
	84,0
	65,0
	
	
	65,0
	4,0
	
	
	4,0
	 

	1
	Dự án phát triển chợ dân sinh (khu vực vùng sâu, vùng xa)
	50,0
	48,0
	
	
	48,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,0
	
	
	9,0
	14,0
	
	
	14,0
	25,0
	
	
	25,0
	2,0
	
	
	2,0
	 

	2
	Dự án phát triển trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm xã
	102,0
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,0
	
	
	70,0
	30,0
	
	
	30,0
	2,0
	
	
	2,0
	 

	3
	Dự án phát triển siêu thị tại khu vực trung tâm xã 
	45,0
	45,0
	
	
	45,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,0
	
	
	35,0
	
	
	
	
	10,0
	
	
	10,0
	
	
	
	
	 


